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MO PAU

1. Tinh cép thiét cia d@ tai:

Thiang Long - Ha Noéi 1a ving dia linh nhan kiét, noi hoi tu
nhiing tinh hoa ctia dat nuéec.

Tim hiéu h¢ thong than va than tich hai huyén Tho Xuong va
Vinh Thuin (TX&VT) c¢é y nghia quan trong trong viéc tim hiéu
Thang Long nhu mot tién trinh lich st lién tuc.

Ha Noi 1a dia phuong c6 s6 luong di tich lich st vin hoa nhiéu
nhét ca nuéc, tuy nhién, chua c6 mdt nghién ctru chi tiét nao vé hé
thdng than tich & hai huyén TX&VT.

Vi nhiing 1y do trén, ching toi chon nghién ctru “Thdn tich
hai huyén Tho Xwong va Vinh Thudn thoi Nguyén qua tw liéu
Hidin Nom” 1am dé tai cho ludn 4n nay.

2. Muc dich va nhiém vu nghién ctru ctia luan an

Xac 1ap mot khai niém than tich hai huyén TX&VT trén co s&
ké thira nhiing nghién ciru di trude, déng thoi md rong khai niém
phuc vu cho dé tai luan an; Lap danh myc cac van ban thudc pham
trtt than tich hai huyén TX&VT qua cic ngudn tai liéu; Phan tich
danh muc trén theo cac chi $6 twong quan; Xac dinh sy khac biét cua
phuong thirc dinh hinh vin ban than tich cia hai huyén qua hién
tuong cb dinh than tich trén bia d4; Nghién ctru gia tri nhiéu mit coa
than tich ¢ hai huyén TX&VT xua kia.

3. Pbi twong va pham vi nghién ctru ciia luin an

3.1. Déi twong nghién ciru

Dbi tugng nghién ctru chinh cta luan 4n 14 van ban than tich
trong phong tu lidu “Than tich” hién dang luu giir tai thu vién Vién

Nghién ctru Han Nom vé6i ky hiéu AE ciing nhu tir cac ngudn khac.



3.2. Pham vi nghién ciru

Day 1a cong trinh nghién ctru vé than tich & hai huyén TX&VT
thoi Nguyén véi hai chiéu huéng van dong. Mot 13, su ké nbi cua no
voi cac tridu dai trude d6. Hai 1, sy phit hgp méi ciia than tich & thoi
ky ndy v6i xu hudng cb dinh than tich trén bia d4 va cau triic gon cho
phtt hop vé6i khudn khé bai vin bia va tam bia.

4. Phwong phap luan va phwong phap nghién ciru

4.1. Phwong phdp luin

Trén co so quan diém cua chi nghia Méc-Lénin vé van hoa va
duong 16i cia Pang va Nha nudc trong viée suu tim, bio quan,
nghién ctru, khai thac va phat huy vén thu tich c6 xay dung nén vin
héa tién tién dam da ban sdc dan toc.

Nhitng tri thirc vé Ngit vin Han Nom; Vin ban hoc va nghién
ctru lién nganh di dugc van dung vé 1y thuyét nghién ctru khoa hoc
trong ting chwong ciia Luin 4n dé xem xét su lién tuc vé van hoa
Thiang Long trén phuong dién than tich.

4.2. Phuwong phap nghién ciru

Trong ban Ludn 4n nay, ching t6i chi yéu van dung nhiing
phuong phap nghién ctru sau: Phuong phap thu muc hoc; Phuong
phap vin ban hoc Han Nom; Phuong phap nghién ciru dai dién dé
qua do6 khai quat 1én cac dic diém c6 tinh nhom hay loai hinh v& vin
ban than tich va than; Phuong phap tiép can lién nganh.

5. Pong goép méi vé khoa hoc ciia luin an

Luan 4an c6 nhiing dong goép sau: Lap danh muc than tich
thudc dia ban nghién ctru; Phan xuét va 1ap ra danh muc than duoc
thd qua cac tai lidu than tich; Phan nhém cac loai than dugc thd dé tir
d6 xac lap tinh chét quéc d6 cua céc vi than duge tho & day; Xac lap

tinh k& ndi cia than tich hai huyén TX&VT so véi cac triéu dai



trude; Xac 1ap su tu thich tng méi cta than tich hai huyén; Buéc dau
dé cap dén gia tri nhiéu mat cua than tich trén cac binh dién lich st
va van hoa.

6. Y nghia Iy lun va thyec tién ciia luin 4n

Luan an gop phan ching minh sy lién tuc vé vin hoa qubc d6
Théng Long.

7. Co chu ciia Luén 4n:

Luéan 4n bao gém phén cac ph?m M¢ dau, Két luan, Danh muc
cac cong trinh cong bd cua tac gid, Danh muyc tai liéu tham khao, Phu

luc va 04 chuong thudc ndi dung chinh cta luén an.

CHUONG 1
TONG QUAN TINH HINH NGHIEN CUU

1.1. Gi6i thuyét mgt sé khai ni¢m va dién dat dwoe dung
trong luin an

1.1.1. Than tich va van bén thin tich

Do yéu cau thuc té cua dé tai, khai niém than tich hai huyén
TX&VT dugc ding theo nghia rong nhat vé than tich.

1.1.2. Dia ban hai huyén TX&VT

Dia danh TX&VT duéi thoi Nguyén 1a hai huyén cta phu
Hoai Puirc duge luu hanh trong ca 3 1an sip xép lai dia danh hanh
chinh trong thé ky XIX cua nha Nguyén. Nghién ctru thn tich hai
huyén TX&VT thoi Nguyén gin nhu bao gdm ca thé ky XIX.



1.1.3. Pia danh TX&VT thoi Nguyén véi dia danh hanh
chinh ngay nay

1.1.3.1. Twong vmg dia danh Tho Xwong thoi Nguyén véi Ha
Noi ngay nay

Dia gioi cta huyén Tho Xuong tuong duong vdoi 11 phuong
ctia quan Ddng Da, 16 phuong clia quan Hai Ba Trung, 18 phuong
ctia quan Hoan Kiém va 01 phuong cta quan Tay Hd.

1.1.3.2. Twong ing dia danh Vinh Thudn thoi Nguyén véi Ha
Noi ngay nay

Huyén Vinh Thuan twong dwong véi 8 phudng ctia quan Dng
Da, 14 phuong cia quan Ba Dinh, 5 phuong cia quan Tay Ho, 1
phudng cta quan Cau Gidy.

1.2. Téng quan tinh hinh nghién cttu thin tich hai huyén
TX&VT thoi Nguyén

1.2.1. Nhitng bg bién muc dang chu y: 03 bo

1.2.2. Nhitng nghién cwu phdn tich dang chu y: 04 nghién
curu

1.2.3. Nghién ciru than tich 6 hai huyén TX&VT thoi
Nguyén: 06 sach va 01 khéa ludn tot nghiép

1.3. Hwéng nghién ctu cia dé tai

Lap danh muc van ban than tich ¢ hai huyén TX&VT; Budc
dau néu ra mot s6 nhan xét vé than tich hai huyén TX&VT theo truc
thoi gian, khong gian...; Lap danh muc céc than duoc tho qua hé
théng than tich; Da noi tho, da bién thé, di déng trong than tich
nhung chung danh hiéu d6 1a mot trong nhirng dic diém co ban nhét
clia vin ban than tich hai huyén TX&VT; Néu ra dugc mot vai dac
trung cua than tich hai huyén TX&VT & thoi Nguyén qua cac biéu
hién cy thé nhu phuong thirc dinh hinh vin ban; Nghién ciru gié tri



khoa hoc cua than tich hai huyén TX&VT trong viéc nghién ctru dia
- chinh tri, van héa tam linh, t6n gido tin ngudng va phong tuc tap
quan cua vung dét nay; Pé xuét mot cach nhan thic vé tinh lién tuc
clia vin héa Thing Long - Pong D6 - Ha Noi thé hién & than tich.

Tiéu két chwong 1:

Chuong nay da lam rd nhiing khai niém va to ngt dugc st
dung trong luan an.

Chuong nay ciing lam r6 hai dia danh hanh chinh 1a huyén
TX&VT thoi Nguyén va su twong ung véi hién nay.

Téng quan vé tinh hinh nghién ctru c6 lién quan dén van dé.
Tir 6 cho thiy, than tich ctia hai huyén trén vao thoi nha Nguyén
dugc str dung lam tu liéu cho cac nghién ctru vé tin ngudng, van hoa
chtr chwa duoc dem ra dung dé qua d6 1am ndi bat nhitng van dé co
tinh chit qudc do cua than tich khi Ha Noi tré thanh mot don vi tinh
& dudi thoi Nguyén.

Trén co s& do, tac gid luan an dua ra hudng nghién ciu de tai.

CHUONG 2

TINH HINH VAN BAN THAN TiCH O HAI HUYEN

THQ XUONG VA VINH THUAN
2.1. Danh muc vin bén thén tich & hai huyén TX&VT
2.1.1. Swu tdp tai Vién Nghién ciru Han Nom
2.1.1.1. Swu tdp tai Vién Nghién ciu Han Nom qua ky hiéu AE
+ Can cu ki hiéu AE va Bdng tra than tich theo dia danh ling

xd, danh muc than tich tai hai huyén TX&VT la 35 van ban.

2.1.1.2. Danh muc sach Han Nom c6 ghi chép vé sw tich ciia



cdc than

- Viét dién u linh 2 &) dy & .

- Linh Nam chich qudi 5 & % %

- Mot sb ki hiéu sach trong phong sach VHv, A... ghi chép vé
than tich hai huyén TX&VT la: Bach Ma than tir (A.707, A.2753);
Bach Ma tie tam giap huwong I¢ (A.1023); Ha Noi dia du (VHv.2659,
A.1154)... Tét ca c6 08 sach.

2.1.1.3. Danh muc van bia Han Ném cé ghi chép vé su tich
ciia cde than

- Van bia: Cao Son dai vuong tur bi minh tinh tw (ky hi¢u
N°.1025, 1026); Trung Viwong sw tich bi ki (ky hiéu N°.20918);
Thanh Ha ngoc pha ki (ky hiéu N°.16996).

Bén canh d6 con c6 nhitng tim bia ghi vé& viéc thd cung, qua
trinh hinh thanh, tu tao di tich.

2.1.2. Swu tdp tai thu vién Vién Thong tin khoa hoc xa hoi

Than tich cta dinh C6 Tan ghi vé thin Bach Ma véi 02 trang
chir Han (A4°18/1V, 6).

2.1.3. Swu tdp tai dia phwong di tich

- Than tich: Nhdt vi dai virong ngoc phd coluc —1z K £ E
% ¥ %, soan nim Hong Phuc nguyén nién (1572) tai dén Céng
Yén, phuong Vinh Phuc - quan Ba Dinh.

2.1.4. Tong hop danh muc thin tich Hén Ném hai huyén
TX&VT

Tdng cong s6 van ban c6: 35 than tich ki hiéu AE; 05 sach ghi
than tich; 02 than tich chit Han; 03 van bia tai cac di tich thudc
huyén TX&VT.
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2.2. Phin loai va nhan xét vé danh muc thén tich cia hai
huyén TX&VT
2.2.1. Phan logi qua phwong thirc dinh hinh vin bdn
V& phuong thirc dinh hinh vin ban, chiing ta ¢6 nhom vin ban
viét trén gidy, sach va nhom vin ban khic.
2.2.2. B6 cuc nhém vin ban ghi danh “Nguyén Binh phung
soan”, “Nguyén Hién phung sao”
2.2.3. Bé cuc nhém vin bin “Quéc triéu Lé by chinh bin”
2.2.4. Bé cuc vin bén thén tich cé xudt xir tir quéc siv
2.3. Pia danh twong (mg ngay nay ciia thin tich hai huyén
TX&VT
Thudc dia ban huyén Tho Xuong c¢6 13 van ban than tich.
Thudc dia ban huyén Vinh Thuén ¢6 30 van ban than tich.
Tinh chét “T@ trin” trong tap hop cac than tich tai hai huyén
TX&VT - khi Thing Long khéng con 1a qudc do cho thiy vi tri, vai
tro clia cac vi than d6 ¢ giai doan trudc - trong - va sau thoi Nguyén
chua khi ndo mai mot, thé hién & hé théng di tich thd than, sy coi
trong vi tri ctia Thang Long tit trdn trong tam thirc nguoi dan.
Tiéu két chwong 2:
Sau khi xac 1ap dugc dia ban nghién ctru, chung téi da 1ap ra
danh muc than tich thudc hai huyén TX&VT gém 51 don vi van ban.
Chung t6i da tién hanh phan nhom danh myc 51 don vi van
ban than tich d6 vé cac phuong dién nhu: phuong thirc dinh hinh
(vin viét bang but, van khic); nguoi soan, ngudi sao van ban; cic
tiéu loai bd cuc cua vin ban; tuong ung phan bd than tich giira
TX&VT d 1am ndi bat tinh hinh vin ban than tich cia hai huyén
trén qua mot sd chi sé co ban. Qua d6 cho thiy than tich hai huyén

TX&VT thoi Nguyén ké thira va thé hién su lién tuc cua truyén
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thong van ban than tich cta céc tridu dai truée nhit 1a tridu Lé. Tuy
vay, van ban than tich dugc viét nhiéu trén bia da, trong s6 do ¢co
nhitng than tich thudc pham trii TG trin da tao nén nhitng diém nhén

clia than tich hai huyén nay vao thoi Nguyén.

CHUONG 3
KHAO CUU HE THONG THAN PUQC THO O HAI
HUYEN THQ XUONG VA VINH THUAN QUA THAN TiCH

3.1. H¢ thong thin hai huyén TX&VT qua thén tich

Can phai phan tich h¢ thong than tich cta hai huyén TX&VT
theo mot sb twong quan ciing nhu qua mdt phuong dién nhu: trong
mdi quan hé voi nhitng ghi chép cua cac sach du dia chi; voi thuc té
thd than & cac di tich; su déng di trong than tich; da noi tho va don
noi tho; chung danh hiéu nhung khac than tich. D6 ciing 1a mot sb
dic trung ctia hé thong than tich cua hai huyén TX&VT.

3.1.1. Danh muc cdc than cé than tich

Ttr danh muc cho thiy c6 23 vi thin ghi trong than tich dwoc
tho & 92 di tich & Ha Noi ngay nay, trong d6 c6 06 vi than duoc tho
¢ ca hai huyén TX&VT.

3.1.2. Twong quan thin c6 trong than tich véi nhitng ghi
chép trong dw dia chi vé thin

Lu4n 4n d3 tién hanh ddi chiéu danh muc cac vi than c6 trong
than tich v6i cac tai liéu du dia chi duge bién soan vao thoi Nguyén

c6 ghi chép vé cac than va viéc tho céac than ¢ thoi Nguyén.
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3.1.3. Twong quan giita thin cé than tich véi thuce té tho than
0 cdc di tich
Huyén Tho Xuong c6 131 di tich tho than (dang kién trac
dinh, dén, miéu), huyén Vinh Thuén c6 114 di tich tho than.
3.2. Cac nhém thin dwoc tho ¢ hai huyén TX&VT
3.2.1 Phén logi trong Viét dién u linh va Linh Nam chich
qudi
Trong lich sir bién soan than tich va than pha, viéc phan nhom
than theo cong ning quyén uy di dwoc thuc hién tir kha sém. Ta c6
thé thay didu 46 qua Viét dién u linh 2 &) d4 ¥ va Linh Nam chich
quadi 55 v 3R 1
Viét dién u linh £ &) 44 F % 4% di chia ra cic nhom than
sau: Lich dai nhdn quan, Lich dai nhan than; Hao khi anh linh.
Linh Nam chich quai % d % 1&: 12 b suu tap cung thé loai
V6i Viét dién u linh % ) ¢y ¥, dd hé thong hoa cac tac pham tuyén
chon thanh 2 loai lon Nhdn chi hao kiét (nguoi hao kiét) va Sw chi
than di (viéc than ki).
3.2. 2. Phén logi ciia Bdch than luc va sic phong
Tru6c ddy, Bdach than luc & # % da tap hop, ghi lai sy tich
560 vi than thd & cac noi trong nude
Tim hiéu trong hé thdng sic phong c6 thé thiy than dugc phan
chia ra cac loai gdm: Thwong ddng than, Trung dang than, Phiic
than. Gan day cac nha nghién ctru lai dat ra mot loai than & gilra hai
loai thién than va nhdn than goi 1a Nhién than.
3.2.3. Phan logi ciia cic nha nghién civu hién dai vé than néi
chung
Nguyén Duy Hinh trong Tin nguéng thanh hoang Viét Nam lai

cin ctr ban chit ciia thin ma chia thanh: Son than va Thuy than tirc
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thin soéng nui; Thién than 14 nhiing nhan vat thin tién khong phai
nhan vat lich si; Nhan than 13 cac nhan vat anh huing lich stir, nhitng
tién hién khai hoang 1ap 4p, t6 su cac nghé...”

Nhu vay, ¢6 nhiéu cach phan loai thin khac nhau. Song chiing
t61 s& tiép nhan cach phan loai cuia Ly Té Xuyén trong Viét dién u
linh & &) éy F dé trién khai cac ndi dung tiép theo.

3.2.4. Tinh Quéc dé ciia hé thong than dwgc tho

Tt ndi dung cua than tich va tir nhiing 1y giai trén, theo chung
t6i, c6 thé phan loai thin trong than tich thudc hai huyén TX&VT
theo cach phan loai cua Ly Té Xuyén bai vi tiéu chuan duoc phong
than 13 than phai giup dan, giap nudc. Theo do, cac than cé than tich
ctia hai huyén TX&VT c6 thé duge chia thanh cac nhom sau dy:

- Hao khi anh linh: nhu than Bach M3, thin Cao Son....

- Nhdn vt lich sir: nhu Phing Hung - B Cai dai vuong...

- Than Té nghé: nhu Thu La cong chia...

Tir bang phan loai trén cho thay, trong hé thng than tich
thudc hai huyén TX&VT cb 16 (69.6%) vi than thudc Hao khi anh
linh. Diéu nay cang lam rd nét linh thiéng, sy anh linh ctia cac vi
than noi Qudc do.

3.3. Sw chung tho va di dong trong thén tich ciia thin

Su chung tho tirc 1a hién tugng mot vi than nao do6 co thé duoc
tho & nhiéu noi. Po 1a Cao Son Dai vuong co dén 10 noi & Tho
Xuong cung tho; Linh Lang Pai vuong ¢6 9 noi & Vinh Thuéan cung
thd. Su chung th nay cua di tao nén nét dong va di trong than tich.

3.4. Chung danh hiéu thd, da thin tich va pham tra T
trin

Dué6i day chung t6i trinh bay mot trong nhimg vin d& cua

khoa than tich hoc 1a hién tugng chung danh hi€u, da than tich va
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hi¢n tuong nay phé bién cho cac than thudc pham tru than Tu trén,
do vay, dé ciing 1a mot co hoi dé ching t6i trinh bay luén v& mot sb
Than thudc pham trit Thing Long T trin.

3.4.1. Chung danh hiéu, da thén tich - truong hop thin Cao
Son

3.4.2. Chung danh higu, da thin tich - trwong hgp than Linh
Lang dai vwong

3.4.3. Truong hop thin Long D6/ Bach Mi dai viwong

3.4.3. Chung danh hiéu da than tich - trwong hop thin
Huyén Thién Trin Vii dai dé

Tiéu két

Nhu vay, tinh qudc do, tinh TG trdn dd lam nén nét khu biét
cta than tich Thiang Long. Nhitng nét khu biét ndy dd duwgc hinh
thanh tir thoi Ly, Tran qua HO, Lé tao nén bé day cac than tich cua
hai huyén thudc phi Phung Thién. Su tu hao iy kéo dai sang thoi
Nguyén, di lién va con mai véi lich sur.

Trén day chung ti di khao ctru hé théng cac than duoc tho &
hai huyén TX&VT theo cac tham s nhu ldp danh muc 23 than qua
than tich; xem xét danh muc cac thin ay trong méi lién hé vé6i nhiing
ghi chép tir cac bd du dia chi ciing nhu véi thuc té cac di tich dang
thd cac than nay..

Ké theo d6 chung t6i da tién hanh gdp loai cic nhom than trén
co s nguon tu lidu than tich dé khang dinh tinh qudc d6 cua cac than
dugc tho. Pidu dang cha ¥ 13, phin 16n céc thin dugc thd ¢ day déu
1a nhiing than thudc nhom “hao khi anh linh”.

Nhitng thudc tinh co ban cua hé théng thin trén day duoc khai
quat tir géc nhin cta than tich hoc s& 14 co s& cho sy khing dinh tinh

chat hon thiéng song nui, hao khi anh linh.
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CHUONG 4
CO DINH THAN TiCH TREN BIA DA VA GIA TRI CUA

THAN TICH HAI HUYEN TX&VT THOI NGUYEN

Than tich hai huyén TX&VT thoi Nguyén duoc tiép ndi tir
truyén thng than tich quoc d6 cua phi Trung D6, Phung Thién thoi
Lé. Mt khac, vé phuong dién ¢ dinh van ban, né cling co6 dac diém
riéng ctia minh, trong d6 ¢6 dinh than tich trén bia da 1a mot hién
tuong dang chu y. Vi vdy, chuong nay dé cap dén cac vin dé sau:

4.1. Sw mét vi tri qudc dé ciia Thing Long thoi Nguyén va
tam thirc hoai c¢6 thiic diy viéc trung tu

Nam 1802 Gia Long (sinh 1762, 1780 xung vuong) lén ngoi
hoang dé, & ngoi dé 18 nam (tir nam 1802 dén nam 1819).

Tu nhién, nhiing thay ddi trén da diy 1én mot tdm 1y hoai cd
trong 1ong dan Bic Ha néi chung, dan cu ving Thing Long cii ndi
riéng. Kinh d6 xua nay da trd thanh noi “cd dién & €. Nhung véi
thoi gian, ndi tiéc thuong khong lam cho nguoi Thing Long dimg
mii trén déng d6 nat ciia nhitng phé tich con lai sau chién tranh ma
ngudi ta bét tay vao viéc trung tu lai cc di tich khi xwa. Khi tring tu
cac di tich d6, cac than tich cua thin da duogc bién tap lai, duoc cd
dinh trén bia da.

4.2. C6 dinh than tich cia than trén bia da - truong hop
thin Bach Ma

4.2.1. Pén Bach Mi

Than Long P4 - Bach Mi Dai vuong 1a Thanh hoang Qubc d6
Thang Long. Pén thd Bach Ma bai vuong la noi hoi tu tinh linh
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thiéng thoi gian trong qua trinh hinh thanh va phat trién cua dét
Thang Long xura. DPén Bach M3 tho than Long D9, toa lac tai s6 nha
76 phé Hang Budm (Hoan Kiém, Ha Noi).

4.2.2. Huyén tich, cong ning, quyén uy ciia thin Bach Ma

Than Long D3 - Thanh hoang dé d6 Thiang Long xuit hién
trong tu thé ctia mot vi than, linh truong cia mot ving, ngai dén xem
Cao Bién - mot vién quan d6 ho phuong Bic dang xdy thanh ngay
trén manh dat ma than 1am linh trudng dy. Than la két tinh ciia hon
thiéng song nui, la tinh anh cua giang son nudc Viét va dugce cac
triéu dai lién tiép bao phong

4.2.3. Tring tu Bach Ma miéu bi ky E& 4 EEIRRE0

Qua noi dung vin bia ta thay, tuy la bai ky trén bia d4 nhung
bai bi ky nay c6 dang dép ciia mot ban than tich duoc thu nho lai cho
phtt hop véi khuén khd cua tim bia da. Day 1a su cong bd than tich
ctia thin Bach M3 v&i nhitng danh gia khai quat va tap trung nhat.

4.3. Cb dinh thin tich cia than trén bia da - truong hop
thin Huyén Thién Tran Vi dai dé

4.3.1. Trin Vii qudn

Quan Trin Vil 12 mot di tich lich st van hoa ndi tiéng, mot
trong T trdn cua kinh thanh Thing Long xua. Quan duoc xay dung
tir rat s6m, gan lién v6i viée ra doi cua kinh d6 Thing Long thoi Ly
(1010), vi vay c6 thé coi Quan Thanh nhu mét biéu tugng ciia Thu
d6 ngan nam vin hién.

4.3.2. Tring tu Trén Vii qudn bi ky 15 $& & 8 1 30

Bai vén bia Trung tu Tran Vii qudn bi ky & 15 88 X 8 #%
cling gidng nhu bai van bia Tring tu Bach Ma miéu bi ky. Tuy vin
bia c6 tén 1a Tring tu nhung ndi dung bén trong lai chira dung phan

16n sy tich vé than.
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4.4. Gia tri nhiéu mit ciia than tich hai huyén TX&VT thoi
Nguyén

4.4.1. Than tich hai huyén TX&VT thé hién truyén thong
anh hiing chong ngoai xdm ciia mét ving dit dia linh nhén kiét

4.4.2. Than tich hai huyén TX&VT gép phin nghién civu
tinh hinh van hoa - xa hi cia thii do Ha Ngi trong lich sir

4.4.2.1. Than tich gin véi tin nguéng tho thanh hodng

4.4.2.2. Than tich véi tin ngudng thity than

4.4.2.3. Than tich véi tin ngudng ciia tang Idp thi dan:

4.4.3. Than tich hai huyén TX&VT véi vigc bio ton, phdt
huy gid tri di san Thu do

Tiéu két chwong 4:

Chuong nay dé cap dén mot s6 phan tng x3 hoi trude viée
Thing Long mét dia vi qudc d6 ¢ thoi Nguyén. Su phan tng d6 dan
dén tam 1y hoai niém va hoai c¢d. Chinh su hoai ¢ nay cing v6i mot
loat cac nhan t6 xa hoi, lich sir va van hoa khac da thac diy cong
cudc trung tu nhidu di tich & thoi Nguyén.

Cb dinh than tich trén bia da cha yéu duoc thuc hién véi cac
than tich ctia cac thin thudc pham tru Tu trén, thé hién tam thirc gitlr
gin cac gia tri qubc do cua Thing Long, thé hién su lién tuc vé vin
héa qubc d6 Thiang Long ngay ca khi Thing Long bi mét di dia vi
qudc d6 hanh chinh cta minh.

Chuong nay ciing dé cap dén gia trj nhiéu mat cua than tich
hai huyén TX&VT trén cic phuong dién nhu: thé hién truyén thng
anh hing chdng gific ngoai xam, bao vé T6 qubc; gop phan nghién
ctru tinh hinh van hoa, xa hoi ciia Thu d6 Ha Noi trén mot s6 vén dé

vé€ tin ngudng ton gido.
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KET LUAN

1. Dé tai nham nghién ciru than tich ciia hai huyén TX&VT
thoi Nguyén ma TX&VT 1a cip dia danh chi riéng cho thdi Nguyén
(chinh x4c hon 14 giai doan tir ndm 1805 dén nam 1899). Than tich
hai huyén nay trong khoang thoi gian trén c6 tinh ké ni vé6i cac triéu
dai va thé ky truéc d6 ma cu thé 1a cac tridu Ly, Tran, HO, Lé. Diéu
nay thé hién ¢ chd, than tich ¢ ddy 1a sy van ban hoa bang chit Han
va chit Nom ung véi cac vi than co cong ning, quyén uy ciia than
tiéu biéu cho hao khi anh linh cta quéc d6 ma khong c6 mot dia
phuong nao trén ca nude c6 thé co duoc.

Viéc mét vi tri quéc d6 da 1am thay ddi qui ché tho than &
day vé& phuong dién hanh chinh nhung khong lam thay d6i vé
phuong dién tim tuéng, tim thirc cia nguoi din vé hinh twong than
cling nhu cong ning, quyén uy tdi linh cta cac vi than qubc do. Po
ciing 1a mot trong nhing 1y do da thiic day chung toi nghién ciru thin
tich hai huyén TX&VT thoi Nguyén qua tu licu Han Nom véi hy
vong gbép phan nhé bé ciia minh vao viéc 1am sang t6 hao khi Thing
Long ¢ mot giai doan ma Thiang Long khong con vi tri 1a qudc do
hanh chinh nhung tim tuéng vé mot Thing Long nhan kiét dia linh
thi van con mai.

2. Trén co s& mot nhan thirc nhu thé, luan 4n dé x4c dinh cho
minh nhitng ndéi ham co ban cua khai ni€m than tich hai huyén
TX&VT duoc dung theo nghia rong nhéat vé than tich ma theo do,
nhitng ghi chép nao dé cé lién quan dén su tich, cong ning, quyén uy

cua than ciing nhu moi tadm thirc, hoai ni¢m vé than dugc c¢o dinh ¢
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dang vin ban viét bang chit Han chit Ném hién dang duoc luu gitr tai
cac trung tdm c6 chirc nang nghién ciru va luu gilt nhu Vién Nghién
ctru Han Nom hay cac vin ban vin khéc c6 ghi lai than tich cua cac
vi than déu thudc pham trii vin ban than tich ciia hai huyén nay va la
dbi twong nghién ciru cua ludn an.

3. Luan an da xac dinh dia ban hai huyén TX&VT g?m tuong
duong véi ndi thanh Ha Noi ngay nay trén co sé st dung nhiing
thanh tuu cta cac nha nghién ctru dia 1y hoc lich str.

4. Luén an da suu tap duoc danh muc 51 don vi van ban than
tich (35 than tich ki hiéu AE; 01 sach ghi than tich vé thin Bach Ma
thudc ki hiéu A.707; 01 than tich chir Han tai thu vién Vién Thong
tin Khoa hoc x& hoi viét vé than Bach M4, ki hiéu Q4°18/IV, 6; 02
sach ghi than tich vé than Ngb Long, ki hiéu AB.359 va A.3196; 03
Vi than thudc dia ban hai huyén TX&VT dugc ghi trong Viét dién u
linh 2 &) d4 %, ki hidu A.47; 04 vi thin thuc dia ban hai huyén
TX&VT dugc ghi trong Linh Nam chich qudi A% 3#%1%, ki hiéu
A.1300; 01 than tich tai dia phuong, ghi sy tich than Quang Hong dai
vuong; 03 van bia tai cac di tich thugc huyén TX&VT ghi than tich
clia cic vi than dugce thd & nhitng di tich do).

5. Luén an da lap dugc danh muc 23 than qua than tich; xem
xét danh muc céac than 4y trong mdi lién hé v6i nhitng ghi chép tir
cac b du dia chi ciing nhu véi thyuc té cac di tich dang tho cac than,
xac 1ap dugc mot sy twong tmg nhat dinh giita cac ngudn tu lidu ay
vé danh myc cac than. Diéu nay néi 1én gid tri ctia cic vin ban than
tich trong viéc tim hiéu vé& than.

6. Ké theo d6 chiing toi da tién hanh gop loai cic nhom than
trén co sé ngudn tu lidu than tich. Didu dang chu y 13, phin 16n cac

than duogc tho & day déu 1a nhitng than thuéc nhom “hao khi anh
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linh”. D6 1a than chinh khi Long D3 hién ngang va bét khuit dap db
moi bua trdn yém cta Cao Bién, khién y phai s ma kéu 1én rang “O
day vuong khi 1im. Ta phai vé phuong Bic di thoi”. Than chinh khi
Long P 4y da timg gitp Ly Thai T6 dung thanh Thang Long. Ly
Thai T6 sau khi doi d6 tir Hoa Lu ra mién Dai La khi xay thanh
Thang Long da gap phai nhiéu trd ngai. Ngai da dén khan cau ¢ miéu
thd thin Long DJ. Than di gitp Ly Thai T dung thanh va dwoc
phong 13 Thing Long thanh hoang dai vuong. D6 1a thin Cao Son
ma ngudn gde siu xa cd quan hé voi than Tan Vién, 1a biéu twong
cho hoén thiéng nai séng nude Viét trong lich str. Than lai con gitp
vua Lé Tuong Duyc trong cudc chién dau thé ky XVI nén duoc thy &
dinh Kim Lién ma tran phia Nam thanh Thing Long. Than Linh
Lang ciing gén lién voi huyén thoai mot hoang tir nha Ly danh gidc
ma sy sinh thanh cua hoang tir d6 ciing 1a su dic két cua hon thiéng
song ni, dé rdi “sdng ciing danh gidc, thac duoc thd lam than” ma
tran giit phia Tay thanh Thing Long. Than Huyén Thién Tran Vi
tran gitt Phuong Béc, tuy 1a mot vi than ctia Pao giao nhung dugc
Viét hoa véi nhiém vy trin gill clra Bic cua thanh Thang Long. Diéu
d6 da tao nén tinh quéc d6 cua hé théng than thudc hai huyén
TX&VT ndi riéng, cua hé thdng than tich néi chung.

7. Céc than éy déu duge nhiéu noi thd. Do vay, bén canh noi
thd chinh thi ¢6 noi thd vong. Pa noi tho nén ciing nay sinh nhiéu
bién thé khac nhau vé than tich. Chung danh hiéu nhung da than tich
ciing 1a mot dic diém dang chi y vé than tich cta cic than ¢ hai
huyén TX&VT, ving dit ma trude d6 di timg cd cac tén mang tinh
qudc d6 nhu Phung Thién tir goc nhin cta than tich hoc.

8. Cac vi thin 4y di duoc lich triéu bao phong tir thoi Ly

Tran qua thoi Lé. Than tich cua cac than dé dugc van ban sém va on
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dinh cung v6i hé théng dén miéu va cac dinh ché tho than, cp sic
phong cho cac than. Cong tich cua cac than da di vao tam thirc va
con tim, khéi 6¢ cua nguodi dan Viét.

Nhirng thudc tinh co ban cta hé thong than trén diy duoc
khai quat tir goc nhin cia than tich hoc sé& 1a co s& trong yéu cho su
khang dinh tinh chit hon thiéng song nui, hao khi anh linh ngay ca
khi ving dit nay bi mét di tu cach cia qubc do6 vé phuong dién hanh
chinh duéi thoi Nguyén.

9. Du6i thoi Nguyén, hai huyén cua chdn kinh ky dd mét di
vi tri qudc d6 hanh chinh, mét trong hai huyén da bi d6i tén (huyén
Quang Duc bi ddi thanh Vinh Thuén), & nhitng mic d9 khac nhau da
nay sinh cac phan tmg xa hoi. Su phan tng d6 dan dén tim 1y hoai
niém va hoai ¢d. Chinh sy hoai cb nay cung voi mot loat cac nhan td
x4 hoi, lich sir va van hoa khéac da thuc ddy cong cudc tring tu nhiéu
di tich & thoi Nguyén dé cac di tich nay cua cb do xung dang véi
truyén théng vai trim nim 1a qudc d6 cua ca nudc. Trong khi tring
tu, nhiéu than tich da dugc c6 dinh trén bia d4. C6 dinh than tich trén
bia da da gop phan 1am nén mot sd dic trung c6 tinh chuyén biét vé
phuong thire dinh hinh van ban thén tich cta hai huyén TX&VT &
thoi Nguyén.

10. C6 dinh than tich trén bia d4 cha yéu dugc thyuc hién véi
cac than tich cua cac than thudc pham tru T tran nhu than tich cua
than Bach M3, than Huyén Thién Trin Vii dai dé da dwoc c¢b dinh
trén bia da ¢ thoi Nguyén. Cing vé6i viée ¢b dinh than tich thin Cao
Son trén bia d4 ¢ dinh Kim Lién trude do, viéc ¢b dinh than tich trén
bia d4 thé hién 10ng mén yéu Thing Long qudc do, thé hién tdm thirc
giit gin cac gia tri qudc d6 cua Thing Long, thé hién sy lién tuc vé

van hoa qudc d6 Thing Long ngay ca khi Thing Long bi mat di dia
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vi qudc d6 hanh chinh cta minh.

11. Luén an cling dé cap dén gia tri nhiéu mat cua than tich
hai huyén TX&VT trén cac phwong dién nhu: thé hién truyén théng
anh hiung chéng giic ngoai xam, bao vé TO qudc; Than tich hai
huyén TX&VT gbép phan nghién ctru tinh hinh vin hoéa, xa hdi cua
Thii ¢6 Ha Noi trén mot s6 van dé vé tin ngudng ton gido, nhu: tin
ngudng thd thanh hoang, tin ngudng thd thiy than, tin ngudng thi
dan; Than tich hai huyén TX&VT véi viéc bao ton, phat huy gia tri
di san Thu do.

Nhing hiéu biét vé gia tri ciia than tich c6 thé giup chiing ta
c6 nhing tng xir tot hon nita trong viéc thy than néi riéng va trong
hanh dong d6i véi di san van héa cia THANG LONG - PONG PO -
HA NOI, ving dét dia linh nhan kiét, manh dat ngan nam van hién,

Tha d6 cua nudc Viét Nam.



23

DANH MUC CAC CONG TRINH CONG BO CUA TAC GIA

1. Nguyén T6 Ly (2010), Di tich chia Triéu Khdanh va nhitng
thong diép qua mot vai di van Han Nom, Sach Di tich lich swr van
hoa qudan Hoang Mai, Nxb Van hoa Thong tin.

2. Nguyén T6 Ly (2010), Pinh An Phii, Sach Huyén Phiic
Tho - Lang xad va nhitng di san van hoa, Nha in Péng Thién.

3. Nguyén Thtc - T6 Ly (2010), Nha tho ho Pé - P6 Pai
vuwong tir, Tap chi Di san van héa, sb 3-2010.

4. TS. Nguyén Dodn Tuan - ThS. Nguyén T6 Ly (2011), Mot
6 van dé vé quan 1y va phat huy gid tri di tich Nho hoc ¢ Ha Noi,
Sach Hoi nghi cdc don vi quan Iy di tich Nho hoc Viét Nam, Cong ty
in va thuong mai HTC.

4. Nguyén Té Ly (2011), Hién twong tam gido dong ton
(truweong hop dén Pai Thanh, xd Hoang Kim, huyén Mé Linh), Tap chi
Di san vin héa, s6 4-2011.

6. Nguyén T6 Ly (2011), Chiéu Minh Pai vicong Tran
Quang Khdai va dén An Thinh, Sach Dan Phuong di tich lich su van
hoa va cach mang, Nxb Van hoa Thong tin.

7. Nguyén Té Ly (2012), Ban bién soan sach Chu Vin An
nguoi thay ciia muén doi, Nxb Chinh tri qudc gia.

8. Nguyén T6 Ly (2014), Than trong than tich tai hai huyén
Tho Xwong va Vinh Thudn, Tap chi Van hoa nghé thudt.

Va 11 cong trinh nghién ctru khac



	�MỤC LỤC

	MỤC LỤC	3

	MỞ ĐẦU	4

	1. Tính cấp thiết của đề tài:	4

	2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án	4

	3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án	4

	3.1. Đối tượng nghiên cứu	4

	3.2. Phạm vi nghiên cứu	5


	4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu	5

	4.1. Phương pháp luận	5

	4.2. Phương pháp nghiên cứu	5


	5. Đóng góp mới về khoa học của luận án	5

	6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án	6

	7. Cơ cấu của Luận án:	6


	CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU	6

	1.1. Giới thuyết một số khái niệm và diễn đạt được dùng trong luận án	6

	1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu thần tích hai huyện TX&VT thời Nguyễn	7

	1.3. Hướng nghiên cứu của đề tài	7


	CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH VĂN BẢN THẦN TÍCH Ở HAI HUYỆN THỌ XƯƠNG VÀ VĨNH THUẬN	8

	2.1. Danh mục văn bản thần tích ở hai huyện TX&VT	8

	2.2. Phân loại và nhận xét về danh mục thần tích của hai huyện TX&VT	10

	2.3. Địa danh tương ứng  ngày nay của thần tích hai huyện TX&VT	10


	CHƯƠNG 3: KHẢO CỨU HỆ THỐNG THẦN ĐƯỢC THỜ Ở HAI

	HUYỆN THỌ XƯƠNG VÀ VĨNH THUẬN QUA THẦN TÍCH	11

	3.1. Hệ thống thần hai huyện TX&VT qua thần tích	11

	3.2. Các nhóm thần được thờ ở hai huyện TX&VT	12

	3.3.  Sự chung thờ và dị đồng trong thần tích của thần	13

	3.4. Chung danh hiệu thờ, đa thần tích và phạm trù Tứ trấn	13


	CHƯƠNG 4: CỐ ĐỊNH THẦN TÍCH TRÊN BIA ĐÁ VÀ GIÁ TRỊ CỦA THẦN TÍCH  HAI HUYỆN TX&VT THỜI NGUYỄN	15

	4.1. Sự mất vị trí quốc đô của Thăng Long thời Nguyễn và tâm thức hoài cổ thúc đẩy việc trùng tu	15

	4.2. Cố định thần tích của thần trên bia đá - trường hợp thần Bạch Mã	15

	4.3. Cố định thần tích của thần trên bia đá - trường hợp thần Huyền Thiên Trấn Vũ đại đế	16

	4.4. Giá trị nhiều mặt của thần tích hai huyện TX&VT	17


	KẾT LUẬN	18

	DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ	23

	�MỞ ĐẦU

	1. Tính cấp thiết của đề tài:

	2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án

	3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án

	3.1. Đối tượng nghiên cứu

	3.2. Phạm vi nghiên cứu


	4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

	4.1. Phương pháp luận

	4.2. Phương pháp nghiên cứu


	5. Đóng góp mới về khoa học của luận án

	6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

	7. Cơ cấu của Luận án:


	CHƯƠNG 1

	TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

	1.1. Giới thuyết một số khái niệm và diễn đạt được dùng trong luận án

	1.1.1. Thần tích và văn bản thần tích

	1.1.2. Địa bàn hai huyện TX&VT

	1.1.3. Địa danh TX&VT thời Nguyễn với địa danh hành chính ngày nay

	1.1.3.1.  Tương ứng địa danh Thọ Xương thời Nguyễn với Hà Nội ngày nay

	1.1.3.2. Tương ứng địa danh Vĩnh Thuận thời Nguyễn với Hà Nội ngày nay



	1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu thần tích hai huyện TX&VT thời Nguyễn

	1.2.1. Những bộ biên mục đáng chú ý: 03 bộ

	1.2.2. Những nghiên cứu phân tích đáng chú ý: 04 nghiên cứu

	1.2.3. Nghiên cứu thần tích ở hai huyện TX&VT thời Nguyễn: 06 sách và 01 khóa luận tốt nghiệp


	1.3. Hướng nghiên cứu của đề tài


	CHƯƠNG 2

	TÌNH HÌNH VĂN BẢN THẦN TÍCH Ở HAI HUYỆN

	THỌ XƯƠNG VÀ VĨNH THUẬN

	2.1. Danh mục văn bản thần tích ở hai huyện TX&VT

	2.1.1. Sưu tập tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm

	2.1.1.1. Sưu tập tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm qua ký hiệu AE

	2.1.1.2. Danh mục sách Hán Nôm có ghi chép về sự tích của các thần

	2.1.1.3. Danh mục văn bia Hán Nôm có ghi chép về sự tích của các thần


	2.1.2. Sưu tập tại thư viện Viện Thông tin khoa học xã hội

	2.1.3. Sưu tập tại địa phương di tích

	2.1.4. Tổng hợp danh mục thần tích Hán Nôm hai huyện TX&VT


	2.2. Phân loại và nhận xét về danh mục thần tích của hai huyện TX&VT 

	2.2.1. Phân loại qua phương thức định hình văn bản

	2.2.2. Bố cục nhóm văn bản ghi danh “Nguyễn Bính phụng soạn”, “Nguyễn Hiền phụng sao”

	2.2.3. Bố cục nhóm văn bản “Quốc triều Lễ bộ chính bản”

	2.2.4. Bố cục văn bản thần tích có xuất xứ từ quốc sử


	2.3. Địa danh tương ứng  ngày nay của thần tích hai huyện TX&VT


	CHƯƠNG 3

	KHẢO CỨU HỆ THỐNG THẦN ĐƯỢC THỜ Ở HAI

	HUYỆN THỌ XƯƠNG VÀ VĨNH THUẬN QUA THẦN TÍCH

	3.1. Hệ thống thần hai huyện TX&VT qua thần tích

	3.1.1. Danh mục các thần có thần tích

	3.1.2. Tương quan thần có trong thần tích với những ghi chép trong  dư  địa chí về thần

	3.1.3. Tương quan giữa thần có thần tích với thực tế thờ thần ở các di tích


	3.2. Các nhóm thần được thờ ở hai huyện TX&VT

	3.2.1 Phân loại trong Việt điện u linh và Lĩnh Nam chích quái

	3.2. 2. Phân loại của Bách thần lục và sắc phong

	3.2.4. Tính Quốc đô của hệ thống thần được thờ


	3.3.  Sự chung thờ và dị đồng trong thần tích của thần

	3.4. Chung danh hiệu thờ, đa thần tích và phạm trù Tứ trấn

	3.4.1. Chung danh hiệu, đa  thần tích - trường hợp thần Cao Sơn

	3.4.3. Trường hợp thần Long Đỗ/ Bạch Mã đại vương

	3.4.3. Chung danh hiệu đa thần tích - trường hợp thần Huyền Thiên Trấn Vũ đại đế



	CHƯƠNG 4

	CỐ ĐỊNH THẦN TÍCH TRÊN BIA ĐÁ VÀ GIÁ TRỊ CỦA THẦN TÍCH  HAI HUYỆN TX&VT THỜI NGUYỄN

	4.1. Sự mất vị trí quốc đô của Thăng Long thời Nguyễn và tâm thức hoài cổ thúc đẩy việc trùng tu

	4.2. Cố định thần tích của thần trên bia đá - trường hợp thần Bạch Mã 

	4.2.1. Đền Bạch Mã 

	4.2.2. Huyền tích, công năng, quyền uy của  thần Bạch Mã 

	4.2.3. Trùng tu Bạch Mã miếu bi ký 重修白馬廟碑記


	4.3. Cố định thần tích của thần trên bia đá - trường hợp thần Huyền Thiên Trấn Vũ đại đế

	4.3.1. Trấn Vũ quán 

	4.3.2. Trùng tu Trấn Vũ quán bi ký 重 修 鎭 武 觀 碑 記

	4.4.1. Thần tích hai huyện TX&VT thể hiện truyền thống anh hùng chống ngoại xâm của một vùng đất địa linh nhân kiệt

	4.4.2. Thần tích hai huyện TX&VT góp phần nghiên cứu tình hình văn hóa - xã hội của thủ đô Hà Nội trong lịch sử

	4.4.2.1. Thần tích gắn với tín ngưỡng thờ thành hoàng

	4.4.2.2. Thần tích với tín ngưỡng thủy thần

	4.4.2.3. Thần tích với tín ngưỡng của tầng lớp thị dân:


	4.4.3. Thần tích hai huyện TX&VT với việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản Thủ đô



	KẾT LUẬN

	DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ




